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[bookmark: _Toc167455023][bookmark: _Toc184391650][bookmark: _Toc128488028]Chương I
[bookmark: _Toc167455024][bookmark: _Toc184391651]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc128488029][bookmark: _Toc167455025][bookmark: _Toc184391652]1. Tên chủ Cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN 
- 	Địa chỉ văn phòng: số 97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
[bookmark: _Hlk132622846]- 	Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Doãn Văn Quảng
[bookmark: _Hlk132622941][bookmark: _Hlk167172935]- 	Điện thoại: 0252.3828658; Fax: 0252.3828274; Mail:ctyxangdau-ftth-btn@vnn.vn	
- 	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3400374220 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/08/2023. 
[bookmark: _Toc128488030][bookmark: _Toc167455026][bookmark: _Toc184391653]2. Tên cơ sở: CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỸ KHÁNH (gọi tắt là cơ sở)
[bookmark: _Hlk167173122]- 	Địa điểm cơ sở: Thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, có tứ cận như sau::
+ Phía Bắc: Tiếp giáp vườn cây.
+ Phía Nam: Tiếp giáp đường Mê Pu.
+ Phía Tây: Tiếp giáp đất trống.
+ Phía Đông: Tiếp giáp nhà dân.
[bookmark: _Hlk167173223]- Cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết  bảo bệ môi trường số 211/XN-UBND ngày 04/03/2011 do UBND huyện Đức Linh cấp.
- Cơ sở đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng Xăng dầu Mỹ Khánh tại Quyết định số 1582/QĐ-DKVN ngày 18/03/2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 00078 đăng ký lần đầu ngày 02/03/2023.
- Cơ sở đã được Sở Công thương tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 50/GCNĐĐK-SCT ngày 10/03/2023.
- 	Cơ sở được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư số 481011000601 ngày 29/9/2010 về việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Mỹ Khánh.
- Cơ sở đã ký hợp đồng thuê Cửa hàng xăng dầu với Công ty TNHH Mỹ Khánh Đức Linh tại hợp đồng số 02/HĐ-CTMK ngày 27/02/2023 về việc thuê cửa hàng xăng dầu Mỹ Khánh.
-	Quy mô của cơ sở :
[bookmark: _Hlk167173246][bookmark: _Hlk167173286]+	Cơ sở có diện tích đất là 3500m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 557610, số vào sổ CT 15764, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 10/12/2019.
+	Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Cơ sở thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công, tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng là dự án đầu tư nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng). 
+	Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm III (dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) quy định tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 
+	Căn cứ theo khoản 2 điều 39 luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh.
[bookmark: _Toc128488031][bookmark: _Toc167455027][bookmark: _Toc184391654]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc128488032][bookmark: _Toc167455028][bookmark: _Toc184391655]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
· Các hạng mục của công trình của cơ sở
Các hạng mục công trình của cơ sở được bố trí thành các khu vực: khu hành chính, sinh hoạt và khu bán hàng, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc164841309][bookmark: _Toc177462997][bookmark: _Toc184391716]Bảng 1: Hạng mục của công trình của cơ sở
	STT
	Tên công trình
	Diện tích xây dựng (m2)
	Kết cấu chủ yếu
	Cấp công trình
	Số tầng

	1
	Mái che trụ bơm
	183,23
	Móng bê tông cốt thép, mái tole, nền láng xi măng
	IV
	1

	2
	Nhà làm việc
	128,08
	Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole xi măng, nền lát gạch Ceramic.
	IV
	1

	
	Nhà vệ sinh, nhà đặt máy phát điện
	18,15
	Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole xi măng, nền lát gạch Ceramic.
	IV
	1

	3
	Khu bồn chứa
	53,9
	Móng bê tông cốt thép, nền láng xi măng
	IV
	1


(Nguồn: Công ty)

· Công suất hoạt động của Cơ sở:
-	Khu vực bể chứa chôn ngầm: 02 bể với tổng khối tích là 50m3. Hố van chung có nắp đậy với kích thước 1,5m x 1m x 0,5m. Bể thép hình trụ được bảo quản bằng 02 lớp vải sợi thuỷ tinh chống ăn mòn và chôn ngầm dưới đất bằng hệ neo & dầm chống nổi bể; các bể được nối với hệ thống chống tĩnh điện lan truyền; các bể được lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu trong quá trình nhập hàng xuống bể chứa nhằm giảm thiểu hơi xăng dầu thoát ra môi trường và đảm bảo an toàn cháy nổ.
	STT
	Ký hiệu bể
	Nhiên liệu bể chứa
	Số lượng 
(Bể)
	Dung tích bể (m3)

	1
	Bể 01 (ngăn đôi)
	Xăng ron 95
	1
	12,5

	
	
	Xăng E5 ron 92
	1
	12,5

	2
	Bể 02 (ngăn đôi)
	Dầu Do 
	1
	12,5

	
	
	Dầu Do
	1
	12,5

	Tổng cộng
	50


[bookmark: _Toc122784887][bookmark: _Toc35437146][bookmark: _Toc177462998][bookmark: _Toc184391717]Bảng 2. Chi tiết bể chứa xăng dầu
- 	Hệ thống công nghệ nhập: 04 đường ống nhập kín ø90 bằng thép tráng kẽm được lắp đặt tại họng nhập từng bể chứa.
- 	Hệ thống van thở: 04 van thở thông hơi xăng dầu bằng ống thép tráng kẽm ø60 từ bể chứa ngầm ra các van thở.
- 	Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu: 04 đường ống thu hồi hơi xăng dầu bằng thép tráng kẽm ø60 được lắp đặt thiết bị nối kín với ống thu hồi hơi của phương tiện nhập.
· Khu vực nhà mái che cột bơm: Khu vực bán xăng dầu được kết cấu trụ bê tông cốt thép, mái lợp tôn, có chiều dài và chiều cao phù hợp để phương tiện ra vào thuận lợi, nền được kết cấu bằng bê tông chịu lực, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ.
· Số lượng cột bơm: Được lắp đặt 04 cột bơm điện tử, gồm 4 vòi bơm với công suất 40 - 70 lít/phút. Trong đó, 02 vòi bơm dầu Diezel 0,05S - II; 02 vòi bơm xăng Ron 95-III.
· Hệ thống đường ống công nghệ xuất: các đường ống xuất bằng ống thép ø49 được đặt trong hệ thống mương công nghệ bê tông từ các bể chôn ngầm dẫn đến cột bơm. Trong đó có: 02 đường ống xuất xăng Ron 95-III; 02 đường ống xuất dầu Diesel 0,05S-II.
· Sân bãi được đổ bê tông.
· Khu vực nhà làm việc: Nhà cấp 4, có diện tích 128,08m2. Kết cấu xây dựng: Tường xây gạch, trụ bê tông cốt thép, trát vữa xi măng, nền gạch men, cửa nhôm lồng kính, la phông tôn chịu nhiệt. Hệ thống điện đi ngầm, bố trí 1 phòng giao dịch bán hàng, 01 phòng nghỉ, 01 kho và 01 WC.
· Hệ thống xử lý nước thải gồm mương thu gom nước mặt dẫn về bể xử lý ba ngăn lắng tách trước khi xả vào hệ thống nước khu vực.
· Hệ thống điện chiếu sáng dây đi trong ống nhựa chống cháy, đi ngầm.
· Xung quanh cơ sở theo hướng Bắc có tường gạch bao bọc cao 2,2m.
· Ngoài ra cửa hàng còn trang bị 01 máy phát điện phục vụ việc bán hàng lúc mất điện lưới cũng như đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy.
[bookmark: _Toc167455029][bookmark: _Toc184391656]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
-	Cơ sở được đầu tư xây dựng với mục đích kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhớt các loại với thời gian hoạt động: bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 22h trong ngày để đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông. 
-	Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu tại cơ sở:
Ống mềmKho
Dầu nhờn
Xăng dầu từ xe ô tô xitéc
Nhập vào bồn chứa ngầm của cửa hàng
Ống công nghệ
Các cột bơm nhiên liệu


Hơi xăng dầu
Hơi xăng dầu
Bán lẻ cho khách hàng
Cửa hàng


[bookmark: _Toc177461366][bookmark: _Toc180574837][bookmark: _Toc184391734]Hình 1. Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu
-	Thuyết minh:
+	Xăng, dầu từ xe ô tô xitec chuyên dụng vận chuyển về cơ sở và được nhập vào bể chứa chôn ngầm bằng hệ thống nhập kín. Hệ thống nhập kín là hệ thống công nghệ bảo đảm quá trình nhập không phát tán hơi xăng dầu tại họng nhập của bể mà chỉ cho một số ít hơi xăng dầu thoát ra tại van thở và vào trực tiếp bồn nhập của xe ô tô xitec. Xăng dầu từ xe ô tô xitec chảy qua ống mềm liên kết với họng nhập bằng các khớp nối bảo đảm kín tuyệt đối và đi vào bể chứa. Sau đó, xăng dầu từ các bể chứa được xuất bán qua cột bơm điện tử bằng vòi cấp tự ngắt.
+	Hệ thống ống công nghệ xuất nhập, được thiết kế bằng ống thép chạy trong rãnh công nghệ và được lắp đặt theo đúng QC 01:2020/BCT. Máy bơm sử dụng là máy bơm ly tâm và có hiển thị bằng số điện tử.
+	Các bể đều được lắp đặt van thở trong có thiết bị ngăn tia lửa, lắp đặt hệ thống tiếp đất phòng chống sét đánh thẳng cho van thở và phòng chống tĩnh điện theo quy định của QC 01:2020/BCT.
+	Dầu nhờn chứa trong các can/chai lưu trữ tại kho khi có khách hàng yêu cầu thì chở đi tiêu thụ. 
+	Hàng ngày nhân viên làm việc tại cơ sở kiểm tra khối lượng hàng tồn trong bể, tối thiểu 01 lần/ngày.
3.3 Sản phẩm của cơ sở:
-	Sản phẩm cung ứng bao gồm: xăng Ron 95-III, xăng E5 Ron 92, dầu Diesel 0,05S-II và nhớt các loại.
-	Tổng lượng xăng dầu bán ra khoảng 31m3/tháng (sản lượng bình quân tháng năm 2023), đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của người dân địa phương, cũng như đóng góp ngân sách cho tỉnh Bình Thuận.
[bookmark: _Toc128488035][bookmark: _Toc167455030][bookmark: _Toc184391657]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc128488036][bookmark: _Toc167455031][bookmark: _Toc184391658]4.1. Nguyên, nhiên liệu của cơ sở
· [bookmark: _Hlk132288079]Nguyên liệu: Hoạt động kinh doanh chính của cơ sở là bán sỉ lẻ xăng dầu nhớt các loại, nên nguyên liệu chính là sản lượng xăng dầu nhớt bán ra tại cơ sở.
· Nhiên liệu: Nhiên liệu phục vụ cho cơ sở chủ yếu là nước, điện, dầu DO, nhớt dùng để chạy máy phát điện.
· Cơ sở không sử dụng hoá chất để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh. 
[bookmark: _Toc128488037][bookmark: _Toc167455032][bookmark: _Toc184391659]4.2. Nhu cầu sử dụng điện
[bookmark: _Hlk136354704]- Nguồn điện cung cấp là điện lưới quốc gia chạy dọc đường Mê Pu-Đa Kai. 
- Đường điện chính: Trụ bê tông cốt thép, dây dẫn cáp đồng bọc, bố trí dọc theo trục đường chính đến cơ sở.
- Đường điện vào các khu sản xuất: bố trí dọc theo các nhánh kết cấu trụ bê tông, dây dẫn bọc đồng.
 - Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở được thống kê trong 03 tháng như sau: (hoá đơn tiền điện trong 03 tháng được đóng kèm trong phần phụ lục)
[bookmark: _Toc164841310][bookmark: _Toc177462999][bookmark: _Toc184391718]Bảng 3: Bảng nhu cầu sử dụng điện trong 03 tháng gần nhất của Cơ sở
	STT
	Thời gian
(ngày/tháng/năm)
	Điện năng tiêu thụ (Kwh/tháng)
	Trung bình điện năng tiêu thụ trong 1 ngày (kwh/ngày)

	1
	01/03/2024-31/03/2024
	738
	24,6

	2
	01/04/2024-30/04/2024
	757
	25,2

	3
	01/05/2024-31/05/2024
	776
	25,9


(Nguồn: Công ty)
[bookmark: _Hlk136354736]Ngoài ra, cơ sở có trang bị 01 máy phát điện có công suất 10KVA có thể chạy liên tục để cấp điện cho hoạt động kinh doanh khi có sự cố về lưới điện. 
[bookmark: _Toc128488038][bookmark: _Toc167455033][bookmark: _Toc184391660]4.3. Nhu cầu sử dụng nước
[bookmark: _Hlk136354810]Tổng số lao động của cơ sở là 03 người, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình”, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là 100lít/người.ngày: Qsh= 100 × 3 = 300 lít/ngày = 0,3m3/ngày.
Ngoài ra, Cửa hàng xăng dầu cũng đón khách vãng lai vào giải quyết nhu cầu sinh hoạt, dự kiến khoảng 20 người/ngày, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình” nhu cầu sử dụng nước của khách hàng là 40 lít/người.ngày: Qshkh= 20 × 40 = 800 lít/ngày = 0,8 m3/ngày.
Nguồn cung cấp nước cho Cơ sở được sử dụng từ 01 giếng khoan công suất khai thác dưới 10m3/ngày (không thuộc đối tượng phải xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất). Giếng khoan có toạ độ như sau: X (m) = 1242623.8; Y (m) = 401961.9
Tổng nhu cầu nước sủ dụng của Cơ sở được tổng hợp trong bảng sau: 
	[bookmark: _Toc164841311][bookmark: _Toc177463000]STT
	Nội dung
	Nhu cầu nước sử dụng 
(m3/ngày) 

	1
	Nước sử dụng cho nhân viên
	0,3

	2
	Nước sử dụng cho khách vãng lai
	0,8

	Tổng
	1,1


[bookmark: _Toc184391719]Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở
(Nguồn: Công ty)
[bookmark: _Toc167455034][bookmark: _Toc184391661]5. Các thông tin liên quan đến cơ sở
Cơ sở đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng Xăng dầu Mỹ Khánh tại Quyết định số 1582/QĐ-DKVN ngày 18/03/2024.
Cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết  bảo bệ môi trường số 211/XN-UBND ngày 04/03/2011 do UBND huyện Đức Linh cấp
Vị trí xây dựng Cơ sở phù hợp với Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/03/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”.




[bookmark: _Toc167455035][bookmark: _Toc184391662][bookmark: _Toc128488041]Chương II
[bookmark: _Toc167455036][bookmark: _Toc184391663]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 
[bookmark: _Toc167455037][bookmark: _Toc184391664]KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc128488042]1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: _Toc128488043][bookmark: _Hlk167174156]-	Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: Hiện nay, Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh đã xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg, ngày 07/12/2023, Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.
-	Vị trí xây dựng của cơ sở phù hợp với Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/03/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”.
- 	Vị trí kinh doanh của cơ sở là đất thương mại dịch vụ phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương tại quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
[bookmark: _Hlk167174214]- 	Cơ sở hoạt động sẽ giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và vùng lân cận, nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động và người dân ở địa phương. Đồng thời, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương cũng như tỉnh nhà và đáp ứng được kịp thời việc tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại và đặc biệt tác động tích cực đến phục vụ sản xuất công – nông – lâm nghiệp tại các khu vực lân cận. 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
· [bookmark: _Hlk167174273][bookmark: _Toc128488046]Khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải: 
Toàn bộ nước thải của cơ sở được xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT(B), áp dụng đối với CHXD không có dịch vụ rửa xe, trước khi thải vào môi trường;
· Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và xử lý tại hầm tự hoại, nước sau xử lý tự thấm rút vào môi trường đất; nước thải phát sinh khi có sự cố tràn dầu xảy ra sẽ được thu gom về hố gạn dầu, nước thải sau xử lý nước sau xử lý tự thấm rút vào môi trường đất. Bên cạnh đó, lưu lượng nước thải sau xử lý lớn nhất (bằng với lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt) là 1,1 m3/ngày đêm tương ứng với 0,000001 m3/s là rất nhỏ. Cơ sở hoạt động trên đất liền, xung quanh không có sông, suối, biển, do đó, việc xả thải của dự án không gây tác động đáng kể đến môi trường xung quanh.
· Khả năng chịu tải của môi trường đối với bụi và khí thải, tiếng ồn: 
Các nguồn phát sinh bụi và khí thải, tiếng ồn của Cơ sở chủ yếu từ hoạt động giao thông, vận chuyển nhập nguyên liệu, xuất hàng hóa, máy phát điện dự phòng…làm gia tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn trong môi trường không khí của khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu đến môi trường không khí. Đồng thời, dự án nằm tại khu vực thông thoáng, có chất lượng nền không khí tương đối đối tốt nên khả năng tác động đến môi không khí khu vực là không đáng kể.
· Khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn: 
+	Hoạt động kinh doanh của Cơ sở phát sinh chất thải sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên; chất thải nguy hại giẻ lau dính dầu mỡ, cặn xăng dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, hộp mực in; …
+	Chất thải rắn và chất thải nguy hại được tập kết vào các thùng chứa theo đúng mã quy định, chứa đựng đủ lượng rác thải phát sinh. Các thùng chứa có nắp đậy giảm thiểu mùi hôi phát sinh và các thùng để thuận lợi cho việc vận chuyển. Khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đảm bảo các thùng phân loại dán nhãn, mã số... theo quy định. Chủ cơ sở tiếp tục hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại đúng theo qui định. Vì vậy, khả năng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH tại cơ sở gần như triệt để theo đúng quy định nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Qua những đánh giá trên cho thấy cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận các nguồn chất thải của dự án.










[bookmark: _Toc167455038][bookmark: _Toc184391665]Chương III
[bookmark: _Toc167455039][bookmark: _Toc184391666]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
[bookmark: _Toc167455040][bookmark: _Toc184391667]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc128488047][bookmark: _Toc167455041][bookmark: _Toc184391668]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc128488048][bookmark: _Toc167455042][bookmark: _Toc184391669]1.1. Thu gom, thoát nước mưa
-	Nước mưa trên các mái nhà và nước mưa chảy tràn trên nền sân bãi tại cơ sở sẽ theo độ dốc thiết kế thoát ra ngoài sau đó dẫn ra hệ thống nước chung của khu vực. 
- 	Đối với nước mưa từ các mái nhà: được thu gom bằng ống uPVC D114 xuống sân bê tông phía trước cơ sở, sân bê tông được thiết có độ dốc thoát ra ngoài về hệ thống mương thoát nước mưa của địa phương dọc cơ sở. 
- 	Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt: toàn bộ nước mưa chảy tràn của cơ sở đều được chảy tràn về hướng hệ thống thoát nước chung khu vực Cơ sở.Nước mưa

HT thoát nước chung
Sân bê tông

Hình 2: Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn
[bookmark: _Toc164841312][bookmark: _Toc184391720]Bảng 5: Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở
	TT
	Loại ống
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Ống uPVC D114
	m
	85

	2
	Sân bê tông
	m2
	250

	(Nguồn: Công ty)


[bookmark: _Toc167455043][bookmark: _Toc184391670]1.2. Thu gom, thoát nước thải
· [bookmark: _Hlk118208923][bookmark: _Hlk118208392]Công trình thu gom nước thải:
Nước thải của cơ sở phát sinh chủ yếu từ các khu vệ sinh công cộng và nước thải nhiễm dầu khi sự cố tràn dầu xảy ra.
+	Nước thải từ khu vệ sinh công cộng sẽ được thu gom theo tuyến ống uPVC 114 về hầm tự hoại.
+	Nước thải nhiễm dầu theo rãnh môi trường được thu gom về hố gạn dầu, mương môi trường dài khoảng 15m.
-	Công trình thoát nước thải:
+	Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hầm tự hoại được dẫn vào bể lắng, nước thải sau khi qua bể lắng sẽ được thấm rút vào môi trường đất tại cơ sở.
+	Nước thải nhiễm dầu sau khi được tách dầu sẽ chảy tràn vào bể lắng nước thải,  nước thải sau khi qua bể lắng sẽ được thấm rút vào môi trường đất tại cơ sở.
+	Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu sau xử lý bằng bể lắng sẽ được thấm rút vào môi trường đất tại cơ sở.
Nước thải từ hố xí
Nước thải từ lavabo, sàn nhà, bồn tắm

Nước nhiễm dầu
Tự thấm tại hầm thấm rút 
Hố gạn dầu
Hầm tự hoại
 

[bookmark: _Toc122784920][bookmark: _Toc177461368]Hình 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại cơ sở
[bookmark: _Toc128488050][bookmark: _Toc167455044][bookmark: _Toc184391671]1.3. Xử lý nước thải 
[bookmark: _Toc97276436][bookmark: _Toc100993749]-	Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của nhân viên và khách đến đổ xăng, tuy nhiên phát sinh rất ít, chỉ khoảng 1,1m3/ngày, tương đương với lượng nước thải của hộ gia đình, do đó, lượng nước thải này sẽ được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ là hầm tự hoại.
[bookmark: _Hlk118210140]+ 	Cơ sở đã xây dựng hầm tự hoại với kích thước 3,0m3: (D × R × C = 2,3m x 1,3m x 1m)
[bookmark: _Toc265313748]+	Nước thải từ nhà vệ sinh và hoạt động vệ sinh cá nhân, hố xí sẽ được dẫn về hầm tự hoại. 
[bookmark: _Toc265313752]+	Bể tự hoại 03 ngăn được cấu tạo gồm 03 ngăn chính trong đó ngăn chứa và lên men cặn chiếm ½ thể tích bể, ngăn lắng và ngăn lọc mỗi ngăn chiếm ¼ thể tích bể. Bể được xây dựng bằng gạch đặc, trát thành bể bằng vữa bê tông.
[bookmark: _Toc265313749]+	Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 – 70% và theo BOD5 là 60 – 65%.
+	Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 
[bookmark: _Toc265313750]+	Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút đáy xử lý. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước.
[bookmark: _Toc103092127][bookmark: _Toc122784921]+	Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ chất ô nhiễm đã được giảm bớt, sau đó được dẫn qua bể lắng để xử lý các cặn lắng lơ lửng còn lại. Nước thải sau khi được xử lý từ bể lắng và được thấm rút vào môi trường đất của cơ sở.
Ống thoát hơi
Nước thải vào
Nước thải ra

[bookmark: _Toc180574839][bookmark: _Toc184391736]Hình 4. Mô hình cấu tạo hầm tự hoại
-	Xử lý nước thải nhiễm dầu: Nước thải nhiễm dầu trong trường hợp gặp sự cố tràn dầu sẽ được thu gom và xử lý tại hố gạn dầu, tuy nhiên trường hợp bị sự cố là rất hiếm xảy ra. Chủ yếu lượng nước mưa chảy tràn cuốn theo xăng dâu rơi vãi tại khu vực trụ bơm. Lượng nước nhiễm xăng dầu phát sinh tại cửa hàng như sau:
	Dòng nước
	Tính toán
	Ghi chú

	Nước mưa chảy tràn khu vực trụ bơm
	Em = Σmưa x S = (66,5 + 106,4 + 186,7 + 166,1 + 181,8 + 1,9) mm x 10-3 x (183,23) m2  = 130 m3/năm ~ 0,3m3/ngày 
	S: Tổng diện tích bề mặt mái che trụ bơm (m2)
Ʃmưa: Tổng lượng mưa từ tháng 5 - tháng 10 Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2023 (trạm La Gi)


+	Bể lắng tách xăng dầu tràn (hố gạn dầu): Hệ thống bể lắng tách xăng dầu được thiết kế đầy đủ theo QC01: 2013/BCT. Đầu tiên nước thải theo dường ống chảy vào hố gaz (1), mục đích để loại trừ các chất thải có kích thước lớn; sau đó được dẫn vào bể 2 để tiếp tục lắng lọc đất cát. Nơi đây xăng dầu và nước đi vào bể 3; tại bể 3 tách được xăng dầu ra khỏi nước và được vớt hoặc hút lấy ra cùng với cặn ở bể 2 & 3 được lấy bằng phương pháp thủ công và được bỏ vào thùng chứa chất thải nguy hại, quản lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Bể lắng tách có dung tích 02m3 (D×R×C: 2m×1m×1m). Bể chứa nước nhiễm dầu có thiết kế van khóa, để ngăn nước thải chưa đảm bảo chất lượng chảy tràn ra môi trường, tại đây để xử lý. Nước nặng hơn nằm phía dưới theo vòi dẫn chảy vào hầm lưu chứa và tự thấm vào môi trường đất tại cơ sở.
Nước nhiễm dầu vào
				       5                                        5	
         1                                                                                  Dầu ra
									               4
                                                                                              
        6
		       		2			3			      

	
[bookmark: _Toc177461370][bookmark: _Toc180574840][bookmark: _Toc184391737]    Hình 5: Sơ đồ hệ thống bể lắng tách xăng dầu ra khỏi nước thải 			  
             1. Hố gas                   3. Bể tách nước, dầu.	      	5.Lổ thông hơi.
         2. Bể lắng cặn.          4. Bể chức nước nhiễm dầu	      6. Van khoá
+	Kết cấu: Bể lắng tách có dung tích 2,0m3 (D×R×C: 2m×1m×1m), các bể được chủ đầu tư xây dựng đúng quy cách: các bể đều trám đáy, được đúc bê tông kiên cố. Quy mô hoạt động của cửa hàng tương đối nhỏ lượng nước thải phát sinh không thường xuyên và đều đặn nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải như trên là hoàn toàn phù hợp với thực tế, ít ảnh hưởng đến môi trường.
+	Nước sau khi được xử lý sẽ đạt chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và CHXD trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _Toc103092135][bookmark: _Toc97276440][bookmark: _Ref428031220]+ 	Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đạt: QCVN 29:2010/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và CHXD, chi tiết được thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc75262495][bookmark: _Toc122784891][bookmark: _Toc177463001][bookmark: _Toc184391721]Bảng 6. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 29:2010/BTNMT
	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	QCVN 29:2010/BTNMT (cột B)
Cửa hàng không có 
dịch vụ rửa xe

	01
	pH
	-
	5,5 - 9

	02
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	mg/l
	150

	03
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	120

	04
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	30


Nguồn: QCVN 29:2010/BTNMT
[bookmark: _Toc167455045][bookmark: _Toc184391672]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc99032584]Cơ sở không có các công trình xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, cơ sở đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu bụi, khí thải tại cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc167455046][bookmark: _Toc184391673]2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực
· Toàn bộ khuôn viên cơ sở đã được bê tông hóa. Ngoài ra, cơ sở cũng đã trồng một số cây xanh nhằm hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe,…
· Thường xuyên tưới rửa sân bê tông để ngăn ngừa bụi phát tán khi các phương tiện giao thông ra vào cơ sở.
· Quy định tốc độ khoảng 5km/h khi các xe lưu thông trong khuôn viên Cơ sở.
-  Các loại xe tải chở nguyên vật liệu, xe máy nhân viên được đậu theo quy định tại nhà để xe nằm phía ngoài của Cơ sở, không có phương tiện di chuyển nội bộ trong khuôn viên Cơ sở. Việc làm này nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải phát sinh từ các loại phương tiện cơ giới, đảm bảo môi trường không khí tốt phục vụ cho quá trình nuôi. Khi xe vào Cơ sở được tắt máy nhằm hạn chế khí thải ra môi trường.
[bookmark: _Toc167455047][bookmark: _Toc184391674]2.2 Giảm thiểu khói bụi do hoạt động của máy phát điện dự phòng
Máy phát điện dự phòng của dự án chỉ được vận hành khi có sự cố mất điện lưới. Do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ mang tính gián đoạn, không thường xuyên, mức độ tác động đến môi trường không cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:
+	Sử dụng loại dầu DO có tỷ lệ %S= 0,05 để giảm nồng độ SO2 trong khói thải; 
+	Sử dụng ống khói cho máy phát điện;
+	Vị trí máy phát điện đặt cuối cơ sở và đặt cách xa so với các khu vực làm việc;
+	Để hạn chế lượng khí thải ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện cơ sở đã đầu tư mua máy mới;
+	Máy phát điện được đặt trong phòng có tường dày và được đặt trên bệ bê tông chắc chắn, có đế cao su đàn hồi để giảm độ rung, hạn chế tiếng ồn khi máy phát điện hoạt động;
+	Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng để phát hiện và giải quyết kịp thời sự cố;
+	Bố trí chụp hút, đường ống dẫn thoát ra ngoài môi trường không khí bên ngoài qua ống khói;
+	Khu vực nhà máy phát điện đều có bố trí bình chữa cháy đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. 
[bookmark: _Toc167455048][bookmark: _Toc184391675]2.3 Biện pháp giảm thiểu hơi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu
+	Bồn chứa được chôn ngầm, khu vực bể chứa thông thoáng, lắp đặt hệ thống nhập kín và thu hồi hơi, hệ thống ống thoát có van chặn ngăn cháy, chiều cao đường ống đảm bảo theo QC 01:2020/BCT. 
	+ Thường xuyên kiểm tra bồn xăng, dầu; đường ống dẫn xăng, dầu; súng bơm xăng dầu,…nhằm phát hiện kịp thời sự cố xảy ra.
+ Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa và định kỳ phun xịt khử chất khử trùng khu vực cống rãnh thoát nước trong khuôn viên cơ sở.
+ Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên (khẩu trang, mũ, quần áo...)
+ Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.
[bookmark: _Toc167455049][bookmark: _Toc184391676]3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
Toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở đều được thu gom, tập trung tại kho chứa. Đơn vị thực hiện phân loại, lưu giữ khi có phát sinh các loại chất thải rắn theo quy định tại Luật BVMT năm 2020. Cụ thể quy trình thu gom đối với từng loại như sau: 
Hình 6: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường tại Cơ sởBán cho đơn vị thu mua phế liệu
Chất thải rắn thông thường phát sinh
Chất thải rắn sinh hoạt
Các thùng rác có nắp đậy

Dịch vụ thu gom CTR sinh hoạt
Chất thải rắn thông thường khác, tái chế, tái sử dụng được

Lưu chứa trong nhà kho

-	Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
· Nguồn phát sinh: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động hằng ngày của nhân viên làm việc trong cơ sở. Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,…
· Khối lượng phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của 03 nhân viên làm việc trong tại cơ sở phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 1,0 kg/người/ngày. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 01 ngày của Cơ sở là 3kg/ngày.
[bookmark: _Toc164841316][bookmark: _Toc177463002][bookmark: _Toc184391722]Bảng 7: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
	TT
	CTRSH
	Khối lượng (kg/ngày)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH

	1
	Thức ăn thừa 
	2,0
	Hợp tác xã môi trường Đức Linh.

	2
	- Chai nhựa, túi ni lông, chai nước uống.
- Giấy 
	0,5
	Cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương

	3
	Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ lau, áo quần cũ, các vật dụng sinh hoạt hư củ thải bỏ, vỏ trái cây, vỏ rau củ…
	0,5
	Hợp tác xã môi trường Đức Linh

	Tổng số lượng
	3,0
	


(Nguồn: Công ty)
-	Biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý:
· Bố trí thùng chứa chất thải bằng nhựa có khối tích > 50 kg có nắp đậy bên hông nhà bán hàng;
· Để hạn chế chất thải sinh hoạt phát sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án, cơ sở tiến hành thực hiện các biện pháp sau:
· Yêu cầu nhân viên và khách đến đổ xăng bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi;
· Cuối mỗi ngày làm việc, tập kết tất cả rác thải sinh hoạt được thu gom tập trung về khu vực chứa rác;
· Hợp đồng với đơn vị địa phương đến thu gom hàng ngày và xử lý đúng quy định;
· Đối với rác thải được phân loại là lon bia, nước ngọt, bao bì giấy được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu;
· Để tránh tình trạng chất thải rắn tràn lan hay bị phân huỷ bởi các thành phần trong môi trường, toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong cơ sở được gom tối thiểu 1 lần/ngày. Đồng thời bố trí nhân viên dọn đẹp, thu gom rác thừa rơi vãi sau khi thu gom và vệ sinh khu vực tập kết rác tránh gây ra mùi hôi, mỹ quan của cơ sở.
	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc184391739][bookmark: _Toc167455050]Hình 7: Hình ảnh bố trí thùng thu gom rác thải sinh hoạt
[bookmark: _Toc184391677]4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
-	Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của Cơ sở phát sinh ra một lượng chất thải nguy hại từ hoạt động kinh doanh như: giẻ lau dính dầu, bóng đèn hư hỏng, pin, thùng đựng nhiên liệu bôi trơn,…. 
-	Khối lượng phát sinh: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 5kg/năm, được thống kê tại bảng sau. 
[bookmark: _Toc164841318][bookmark: _Toc177463003][bookmark: _Toc184391723]Bảng 8: Thống kê chất thải nguy hại (CTNH)
	[bookmark: _Hlk128117404]Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/năm)

	Phương pháp xử lý
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính.
	16 01 06
	1
	
Thu gom, phân loại lưu chứa và hợp đồng xử lý theo quy định
	

Hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý

	Dầu thải từ thiết bị tách dầu, nước
	17 05 04
	-
	
	

	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải.
	17 02 03
	
	
	

	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành nguy hại.
	
18 02 01






	5
	
	

	Sơn, chất kết dính chứa 
TPNH
	16 01 09
	1
	
	

	Các loại dầu mỡ thải

	16 01 08
	-
	
	

	Nước thải lẫn dầu hoặc có các thành phần nguy hại
	15 02 12
	-
	
	

	Tổng số lượng
	
	7
	
	


(Nguồn: Chứng từ thu gom CTNH năm 2023)
-	Biện pháp lưu giữ: 
· Chất thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong các thùng chứa có dung tích 20 lít. Thực hiện đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022;
· Khu vực kho chứa CTNH có diện tích 2m2 (2m x 1m), kết cấu: có mái che, nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy hại;
· Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp;
· [bookmark: bookmark326]Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đỗ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ;
· [bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328]Dán nhãn trên các thùng chứa, bao chứa CTNH và hóa chất thải bỏ được dán nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc;
· Vị trí khu vực lưu trữ: khu vực lưu trữ được bố trí nằm tách biệt với khu văn phòng;
· Khu vực lưu trữ có lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định tại khu vực CTNH.
-	Xử lý CTNH.
[image: ]Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO tại Hợp đồng số 30/2024/HĐKT/PDC-DKBT ngày 05/02/2024 đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại cho cơ sở với tần suất 01 lần/năm. (hợp đồng được đóng kèm trong phần phụ lục).

[bookmark: _Toc177461372][bookmark: _Toc180574842][bookmark: _Toc184391740]Hình 8: Khu vực lưu chứa CTNH
[bookmark: _Toc167455051][bookmark: _Toc184391678]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ các hoạt động phương tiện xe ra vào Cơ sở và hoạt động của máy phát điện (dự phòng) 
- Biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông, máy phát điện dự phòng…, chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
[bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286]+	Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc nhằm hạn chế độ rung;
+	Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời các sự cố gây ra ồn, rung lớn;
+	Hoạt động ra vào của xe tải, xe máy vào Cơ sở tắt máy theo đúng quy định;
+	Máy phát điện được đặt tại vị trí riêng biệt, để tránh làm ảnh hưởng tiếng ồn đến khu vực xung quanh.
-	Tiếng ồn phát sinh tại các khu vực khác trong cơ sở:
+	Tiếng ồn phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của nhân viên, khách đến đổ xăng và các phương tiện lưu thông trên đường Mê Pu-Đa Kai. Tuy nhiên, loại ô nhiễm này khó kiểm soát và thường thì không gây ảnh hưởng và tác động xấu đến môi trường nên được xem là không đáng kể, biện pháp chống ồn thường được áp dụng là trồng cây xung quanh khu vực và có khoảng cách ly an toàn đối với nguồn gây ồn;
+	Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung của cơ sở được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc167455052][bookmark: _Toc184391679]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Trong quá trình hoạt động của Cơ sở sẽ phát sinh nhiều nguyên nhân có thể gây ra các sự cố như: sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố rò rì hóa chất… Để phòng ngừa và khắc phục các sự cố có thể xảy ra này, chủ Cơ sở đã xây dựng kế hoạch, các phương án để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở như sau: 
[bookmark: _Toc167455053][bookmark: _Toc184391680]6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD):
+ Cở sở đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của CHXD Mỹ Khánh tại Quyết định số: 1582/QĐ-DKVN ngày 18/03/2024.
+ Trang bị phương tiện UPSCTD, cụ thể:
[bookmark: _Toc177463004][bookmark: _Toc184391724]Bảng 9: Thống kê trang thiết bị UPSCTD
	STT
	Thiết bị, 
phương tiện
	ĐVT
	Số lượng
	Đặc trưng
kỹ thuật
	Nơi bố trí thiết bị, phương tiện

	1
	Chất thấm dầu/hóa chất trên bề mặt Premium Kleen Sweep
	Bao
	02
	Bao 10 kg (Khả năng thấm hút 30-40 lít/bao)
	Nơi làm việc

	2
	Tấm thấm dầu
	Chiếc
	10
	Kích thước 40cm x 50cm x 0.5cm
	Nơi làm việc

	3
	Phao thấm dầu
	Chiếc
	02
	Kích thước 7.6cm x 1.2cm
	Nơi làm việc

	4
	Gối thấm dầu
	Chiếc
	02
	Kích thước 20cm x 25cm
	Nơi làm việc

	5
	Gàu xúc & Chổi
	Bộ
	01
	
	Nơi làm việc

	6
	Găng tay PVC
	Đôi
	01
	
	Nơi làm việc

	7
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	01
	
	Nơi làm việc

	8
	Bao đựng chất thải nguy hại
	Bộ
	10
	
	Nơi làm việc

	9
	Hướng dẫn sử dụng
	Bộ
	01
	
	Nơi làm việc

	10
	Thùng chứa có bánh xe màu cam
	Chiếc
	01
	120 lít
	Nơi làm việc


+	Tổ chức quán triệt và diễn tập các tình huống UPSCTD đã xây dựng, cơ bản với các bước sau:
· Bước 1: Thông báo, báo động:
· Thông báo nội bộ: Bất cứ cá nhân nào khi phát hiện sự cố đều phải thông báo kịp thời đến ban lãnh đạo, cửa hàng trưởng và các nhân viên trong cửa hàng.
· Thông báo đến các cơ quan quản lý có liên quan: Khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, thì cửa hàng trưởng phải nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý có liên quan như: Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh, Công an huyện Đức Linh, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh (trường hợp cháy, nổ, cứu nạn), Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận...
· Thông báo đến các khu vực lân cận: Dùng loa thông báo đến các khu vực lân cận để các đối tượng xung quanh và lân cận chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố. Như thế người dân sẽ có thời gian để sơ tán người già và trẻ em ra khỏi khu vực có khả năng dầu tràn đi qua.
· Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ từ các cơ quan, Cơ sở phải kêu gọi hỗ trợ từ các đơn vị của các CHXD lân cận bên ngoài.
· Bước 2: Xử lý sự cố
Đội trưởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở lập tức huy động lực lượng có mặt tại hiện trường thực hiện mọi khả năng hiện có để chặn đứng nguồn gây dầu tràn bằng các thiết bị, công cụ ứng phó sự cố tràn dầu.
· Bước 3: 
Các chất thấm dầu và dầu bẩn được thu gom, lưu trữ tại các phuy chứa chất thải nguy hại được bố trí tại khu vực dành riêng có mái che tránh nắng mưa chiếu trực tiếp. Thùng phuy chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo không bị rò rỉ, không bị tràn hoặc gây ô nhiễm ra môi trường đất và nước ngầm. Sau đó Cơ sở hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định.
· Bước 4: Báo cáo sự cố
Sau khi ngăn chặn được nguồn dầu tràn và làm sạch hiện trường thì chỉ huy hiện trường có nhiệm vụ báo cáo đến các bên có liên quan – khi đó hoạt động của các phương tiện bơm xuất tại cửa hàng mới được phép tiếp tục hoạt động.
· Bước 5: Bồi thường thiệt hại
Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp phân công chỉ huy hiện trường và cửa hàng trưởng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tiến hành, công tác đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường do sự cố gây ra, điều tra thống kê các thiệt hại kinh tế và công tác xử lý làm sạch môi trường sau sự cố; Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác đền bù thiệt hại (nếu có): Kinh phí giải quyết bồi thường thiệt hại sẽ do cơ quan bảo hiểm chi trả và từ nguồn tài chính của doanh nghiệp.
· Bước 6: Kết thúc ứng phó
Cửa hàng trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm ra quyết định kết thúc các hoạt động ứng phó. Riêng trong trường hợp có sự trợ giúp của lực lượng chức năng thì người ra quyết định tạm dừng ứng phó sẽ do lực lượng chức năng quyết định. Có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng hoặc kết thúc hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến dịch ứng phó.
[bookmark: _Toc167455054][bookmark: _Toc184391681]6.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:
[bookmark: _Hlk165556974]+	Phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở đảm bảo theo quy định tại QC 01:2020/BCT, bao gồm: 
[bookmark: _Toc177463005][bookmark: _Toc184391725]Bảng 10: Thống kê trang thiết bị PCCC& CNCH
	STT
	Thiết bị,
phương tiện
	ĐVT
	Số lượng
	Đặc trưng
kỹ thuật
	Nơi bố trí thiết bị, phương tiện

	1
	Bình chữa cháy MFZT 35
	Bình
	02
	Bình bột
	Nhà làm việc, khu bán hàng

	2
	Bình chữa cháy MFZ 8
	Bình
	06
	Bình bột
	Khu vực bán hàng

	3
	Bình chữa cháy CO2
	Bình
	04
	Bình khí
	Khu vực nhà làm việc, nhà để máy phát điện

	4
	Bi cát
	Cái
	02
	Cát khô
	Khu vực cột bơm

	5
	Bể chứa nước
	Bể
	03
	Nước
	Khu vực bồn chứa

	6
	Xẻng
	Cái
	02
	Cán tre sơn đỏ
	Khu vực bán hàng

	7
	Chăn
	Cái
	04
	
	Khu vực bán hàng

	8
	Xô 
	Cái
	02
	
	Khu vực bồn chứa

	9
	Quần áo, nón, ủng, gang tay chữa cháy
	Bộ
	03
	
	Đặt tại nhà làm việc

	10
	Mặt nạ lọc độc
	Cái
	03
	
	Đặt tại nhà làm việc

	11
	Đèn pin
	Cái
	01
	
	Đặt tại nhà làm việc

	12
	Rìu cứu nạn
	Chiếc
	01
	
	Tủ đựng dụng cụ phá dỡ

	13
	Xà beng
	Chiếc
	01
	
	Tủ đựng dụng cụ phá dỡ

	14
	Búa tạ
	Chiếc
	01
	
	Tủ đựng dụng cụ phá dỡ

	15
	Kìm cộng lực
	Chiếc
	01
	
	Tủ đựng dụng cụ phá dỡ

	16
	Túi sơ cứu loại A
	Túi
	01
	
	Đặt tại nhà làm việc


+	Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy.
+	Xây dựng kế hoạch và định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC.
+	Đường nội bộ trong cơ sở được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng.
+	Không: sử dụng nguồn điện của CHXD để sạc các phương tiện xe máy, xe đạp điện cá nhân và ô tô điện (chỉ được sạc tại các trụ sạc điện của Vinfast đã được cấp giấy phép theo quy định pháp luật); sạc pin điện thoại, thiết bị điện tử cá nhân qua đêm tại Văn phòng và CHXD.
+	Cửa hàng trưởng CHXD thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát: Hệ thống điện, trụ bơm, hệ thống công nghệ (nhập – xuất – thở), hệ thống tiếp địa – chống sét, thiết bị chữa cháy ban đầu, ứng phó tràn dầu. . . đặc biệt chú ý đến trạm sạc điện của Vinfast (đối với các CHXD có trạm sạc Vinfast). Đảm bảo các phương tiện, thiết bị hoạt động tốt, an toàn khi hoạt động; không để vật dụng khác che chắn hoặc cản trở các thiết bị chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.
+	Các thiết bị sử dụng điện tại phòng làm việc phải được ngắt ra khỏi nguồn điện khi người làm việc không còn trong phòng/rời khỏi nơi làm việc; sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp các dụng cụ, trang thiết bị khi không sử dụng.
+	Thực hiện đúng quy trình xuất nhập hàng hoá, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy.
+	Nhân viên được tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy và chữa cháy.
[bookmark: _Toc167455055][bookmark: _Toc184391682]6.3 Sự cố tai nạn lao động:
Để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động. Cơ sở áp dụng các biện pháp sau: 
· Quy định các nội quy làm việc tại Cơ sở, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, nội quy về tiêu độc, khử trùng, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ....
· Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.
· Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 
[bookmark: _Toc167455056][bookmark: _Toc184391683][bookmark: _Toc167455057][bookmark: _Hlk137116316]
Chương IV 
[bookmark: _Toc184391684]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc167455058][bookmark: _Toc184391685]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
[bookmark: _Toc167455059][bookmark: _Toc184391686]1.1 Nguồn phát sinh nước thải 
Cơ sở có 2 nguồn nước thải phát sinh là: nước thải sinh hoạt và nước thải lẫn xăng dầu, nhớt: 
+ Nước thải sinh hoạt 
Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của 03 cán bộ công nhân viên hoạt động và khách hàng vãng lai tại Cơ sở mỗi ngày là 1,1 m3/ngày. 
+ Nước thải từ hoạt động kinh doanh
Nước thải lẫn xăng dầu, nhớt ước tính phát sinh 0,3m3/ngày đêm. 
Tổng lưu lượng nước thải mỗi ngày của Cơ sở từ hoạt động sản xuất ước tính tối đa khoảng 1,4 m3/ngày. 
[bookmark: _Toc167455060][bookmark: _Toc184391687]1.2 Lưu lượng xả thải tối đa
- Tổng lưu lượng xin phép xả thải tối đa của Cơ sở là 1,4 m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc167455061][bookmark: _Toc184391688]1.3 Dòng nước thải
[bookmark: _Hlk172811720][bookmark: _Toc167455062]+	Dòng số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên, khách hàng được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn sau đó được dẫn qua bể lắng. Nước thải sau khi được xử lý bằng bể lắng được thấm rút tại hầm chứa vào môi trường đất của cơ sở.
+	Dòng số 2: Nước thải lẫn xăng, dầu được xử lý bằng bể lắng. Xăng, dầu trên bề mặt nước thải được chủ cơ sở vớt thủ công và xử lý như CTNH. Nước thải sau khi được xử lý từ bể lắng dầu được được thấm rút tại hầm chứa vào môi trường đất của cơ sở.
[bookmark: _Toc184391689][bookmark: ThongSo_QCVN_ApDung][bookmark: _Toc123712825][bookmark: _Toc129530106][bookmark: _Toc131168974]1.4  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 
[bookmark: QCVN_ApDung]Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _GoBack][bookmark: CacThongSo_QCVN_ApDung]Các thông số xác định chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý bao gồm: pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO43-) (tính theo P); Tổng Coliforms. Các chất ô nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm trong dòng nước thải được trình bày chi tiết tại bảng sau:
[bookmark: _Toc94183653][bookmark: _Toc529780883][bookmark: _Toc529341398][bookmark: _Toc109894935][bookmark: _Toc118555189][bookmark: _Toc164841319][bookmark: _Toc177463006][bookmark: _Toc184391726]Bảng 5. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2

	01
	pH
	-
	5 - 9

	02
	BOD5
	mg/l
	50

	03
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	100

	04
	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)
	mg/l
	1000

	05
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	4

	06
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10

	07
	Nitrat NO3- (tính theo N)
	mg/l
	50

	08
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	20

	09
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	10

	10
	Phosphat PO43- (tính theo P)
	mg/l
	10

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	5.000


[bookmark: _Toc173758734][bookmark: _Toc177463007][bookmark: _Toc167455063]Nước thải nhiễm xăng dầu sau xử lý bằng bể lắng tách xăng dầu đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 29:2010/BTNMT, cột B - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
[bookmark: _Toc184391727]Bảng 6. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 29:2010/BTNMT
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 29:2010/BTNMT, cột B

	
	
	
	

	1
	pH
	-
	5,5 -9

	2
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	30

	3
	COD
	mg/l
	150

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	120


[bookmark: _Toc184391690]1.5 Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải
[bookmark: _Toc167455064][bookmark: _Hlk172811816]  + Vị trí xả nước thải: Thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
· Vị trí 1: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể lắng của Cơ sở xả nước thải có hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30: X(m) =1242623.4; Y(m) =401973.6;
· Vị trí 2: Nước thải nhiễm xăng dầu, nhớt sau xử lý tại hố gạn dầu của Cơ sở xả nước thải có hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30: X(m) =1242600.4; Y(m) = 401962.8
+	Phương thức xả thải: 
· Vị trí 1: Nước thải sau xử lý bể tự hoại tự thấm rút vào môi trường đất tại cơ sở.
·  Vị trí 2: Nước thải sau xử lý bể lắng và tự thấm rút vào môi trường đất tại cơ sở.
[bookmark: _Hlk172812483]+ Chế độ xả nước thải: Nước thải xả liên tục 24 giờ/ngày đêm. 
+	Nguồn tiếp nhận nước thải: Môi trường đất của cơ sở tại thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
[bookmark: _Toc184391691]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
-	Nguồn phát sinh khí thải 
+	Nguồn 1: Từ máy phát máy phát điện dự phòng có công suất 10KVA khi hoạt động.
+	Nguồn 2: Từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở.
Những nguồn phát sinh bụi, khí thải này tại cơ sở mang tính cục bộ, phát sinh không thường xuyên. Đã được Cơ sở áp dụng các biện pháp để xử lý nhằm giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường xung quanh. Do đó, cơ sở không đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải tại Cơ sở.
[bookmark: _Toc167455065][bookmark: _Toc184391692]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc167455066][bookmark: _Toc184391693]3.1  Nguồn phát sinh 
+ Nguồn số 1: Từ máy phát điện dự phòng công suất 10KVA khi hoạt động
+ Nguồn số 2: Từ các máy móc trong quá trình hoạt động sản xuất của Cơ sở và xe cộ ra vào Cơ sở.
[bookmark: _Toc167455067][bookmark: _Toc184391694]3.2 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ mồi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
+ Tiếng ồn: 
[bookmark: _Toc177463008][bookmark: _Toc184391728]Bảng 7: Thông số tiếng ồn của Cơ sở
	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn cho phép về tiếng ồn  theo QCVN 26: 2010/BTNMT
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)
	
	

	1
	70
	55
	Theo kế hoạch của Cơ sở và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền
	Khu vực thông thường


+ Độ rung: 
[bookmark: _Toc177463009][bookmark: _Toc184391729]Bảng 14: Thông số độ rung của Cơ sở
	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép theo QCVN 27: 010/BTNMT(dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến
21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	Theo kế hoạch của Công ty và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền
	Khu vực thông thường


[bookmark: _Toc167455068][bookmark: _Toc184391695]3.3  Phương thức xử lý tiếng ồn, độ rung:
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark171][bookmark: _Toc122013885]+ Máy phát điện được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn và độ rung.
+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị là 03 tháng/lần; kiểm tra độ mòn chi tiết, tra dầu nhớt, bảo dưỡng hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho máy móc...
[bookmark: _Toc136097235][bookmark: _Toc141776024][bookmark: _Toc164435097]+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép quy định.
+ Thường xuyên theo dõi, bảo trì kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, triểm tra sự cân bằng của động cơ máy phát điện.
Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
[bookmark: _Toc167455069][bookmark: _Toc184391696][bookmark: _Hlk137116236]4. Nội dung cấp phép chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên
[bookmark: _Toc164841320][bookmark: _Toc177463010][bookmark: _Toc184391730]Bảng 15: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở (CTNH)
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/năm)

	Phương pháp xử lý
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính.
	16 01 06
	1
	
Thu gom, phân loại lưu chứa và hợp đồng xử lý theo quy định
	

Hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý

	Dầu thải từ thiết bị tách dầu, nước
	17 05 04
	-
	
	

	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải.
	17 02 03
	
	
	

	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành nguy hại.
	
18 02 01






	5
	
	

	Sơn, chất kết dính chứa 
TPNH
	16 01 09
	1
	
	

	Các loại dầu mỡ thải

	16 01 08
	-
	
	

	Nước thải lẫn dầu hoặc có các thành phần nguy hại
	15 02 12
	-
	
	

	Tổng số lượng
	
	7
	
	


4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
[bookmark: _Toc164841322][bookmark: _Toc177463011][bookmark: _Toc184391731]Bảng 8: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở
	TT
	CTRSH
	Khối lượng (kg/ngày)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH

	1
	Thức ăn thừa 
	2,0
	Hợp tác xã môi trường Đức Linh.

	2
	- Chai nhựa, túi ni lông, chai nước uống.
- Giấy 
	0,5
	Cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương

	3
	Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ lau, áo quần cũ, các vật dụng sinh hoạt hư củ thải bỏ, vỏ trái cây, vỏ rau củ…
	0,5
	Hợp tác xã môi trường Đức Linh

	Tổng số lượng
	3,0
	


4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt
4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
- Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
· [bookmark: bookmark179]Chất thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong các thùng chứa có dung tích 20 lít. Thực hiện đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022;
· Khu vực kho chứa CTNH có diện tích 2m2 (2m x 1m), kết cấu: có mái che, nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy hại;
· Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp;
· Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đỗ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ;
· Dán nhãn trên các thùng chứa, bao chứa CTNH và hóa chất thải bỏ được dán nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc;
· Vị trí khu vực lưu trữ: khu vực lưu trữ được bố trí nằm tách biệt với khu văn phòng;
· Khu vực lưu trữ có lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định tại khu vực CTNH.
-	Xử lý CTNH.
Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO tại Hợp đồng số 30/2024/HĐKT/PDC-DKBT ngày 05/02/2024 đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại cho cơ sở với tần suất 01 lần/năm. (hợp đồng được đóng kèm trong phần phụ lục).
4.2.2. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
-  Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng có nắp đậy với dung tích 10-50 lít
-  Biện pháp xử lý: Các chất thải có thể tái chế thì thu gom phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. Các chất thải hữu cơ không thể tái chế thì hợp đồng với Hợp tác xã môi trường Đức Linh thu gom và xử lý.
4.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
- Đối với phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:
+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn PCCC theo phương án chữa cháy cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tại các vị trí dễ xảy ra cháy nổ đều được bố trí đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng chấp hành nghiêm túc nội quy PCCC.
+ Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các trang thiết bị, máy móc.
+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống điện, trụ bơm, hệ thống công nghệ nhằm khắc phục và sửa chữa kịp thời những thiết bị không đảm bảo chất lượng hoặc hư hỏng, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu kịp thời các sự cố cháy, nổ ở ngay giai đoạn mới phát sinh.
- Đối với tác động do sự cố tràn dầu: 
+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu theo nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Quyết định số 1582/QĐ-DKVN ngày 18/03/2024 đã được phê duyệt.
+ Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó, tổ chức ứng phó và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. Tổ chức quán triệt và diễn tập các tình huống ứng phó sự cố tràn dầu đã xây dựng của cơ sở.
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 


[bookmark: _Toc167455070][bookmark: _Toc184391697]Chương V
[bookmark: _Toc167455071][bookmark: _Toc184391698]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc167455072][bookmark: _Toc184391699][bookmark: _Hlk128121172]1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
[bookmark: _Toc141777327][bookmark: _Toc167455073][bookmark: _Toc184391700]1.1. Quan trắc định kỳ môi trường nước thải
* Kết quả quan trắc nước thải.
- Thời gian quan trắc: 07/12/2023; 15/8/2024
- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần.
- Vị trí quan trắc nước thải:
+ 01mẫu nước thải tại hố thu gom dầu nhớt.
* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: 
Nước thải: QCVN 29:2010/BTNMT cột B - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
* Kết quả quan trắc nước thải: 	
Kết quả quan trắc chất lượng nước thải hố thu gom dầu nhớt được thể hiện dưới bảng sau: 
[bookmark: _Toc141777453][bookmark: _Toc164841323][bookmark: _Toc177463012][bookmark: _Toc184391732]Bảng 9: Kết quả quan trắc nước thải tại cơ sở
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	
	QCVN 29:2010/BTNMT, cột B

	
	
	
	Năm 2023
	Năm 2024
	

	1
	pH
	-
	6,5
	6,4
	5,5 -9

	2
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	2,0
	8,5
	30

	3
	COD
	mg/l
	23,1
	24,5
	150

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	20,0
	26,0
	120


(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận)
Nhận xét:  Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước thải cho thấy: Nước thải số các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với QCVN 29:2010/BTNMT cột B. 
[bookmark: _Toc167455074][bookmark: _Toc184391701]* Kết quả quan trắc nước thải.
- Thời gian quan trắc: 15/8/2024
- Vị trí quan trắc nước thải:
+ 01 mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý.
* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: 
Nước thải: QCVN 14:2008/BTNMT cột B - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
* Kết quả quan trắc nước thải: 	
Kết quả quan trắc chất lượng nước thải hố thu gom dầu nhớt được thể hiện dưới bảng sau: 
[bookmark: _Toc177463013][bookmark: _Toc180574835]Bảng 10: Kết quả quan trắc nước thải tại cơ sở
	[bookmark: _Hlk177391157]STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2

	01
	pH
	-
	7,51
	5 - 9

	02
	BOD5
	mg/l
	40,0
	50

	03
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	65,0
	100

	04
	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)
	mg/l
	510
	1000

	05
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	KPH
	4

	06
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	6,30
	10

	07
	Nitrat NO3- (tính theo N)
	mg/l
	1,0
	50

	08
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	KPH
	20

	09
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	KPH
	10

	10
	Phosphat PO43- (tính theo P)
	mg/l
	0,90
	10

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	33
	5.000


(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận)
Nhận xét:  Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước thải cho thấy: Nước thải số các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. 
1.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động
Theo khoản 2 điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở thuộc loại hình không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động. Do vậy, trong nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở không đề cập đến nội dung quan trắc nước thải liên tục, tự động.
[bookmark: _Toc167455075][bookmark: _Toc184391702]2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải
*Kết quả quan trắc không khí xung quanh
- Thời gian quan trắc: 07/12/2023, 04/12/2024
- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần.
- Vị trí quan trắc không khí.
+ 01 mẫu không khí tại khu vực trụ bơm.
* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: 
Không khí: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
* Kết quả quan trắc
Kết quả quan trắc chất lượng chất lượng không khí được thể hiện dưới bảng sau: 
[bookmark: _Toc164841324][bookmark: _Toc177463014][bookmark: _Toc184391733]Bảng 11: Kết quả quan trắc mẫu khí thải xung quanh khu vực trụ bơm
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2023
	Kết quả
năm 2024
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	Bụi
	µg/l
	0,14
	0,14
	300

	2
	CO
	µg/l
	7,2
	8,0
	30.000

	3
	SO2
	µg/l
	0,09
	0,11
	350

	4
	NO2
	µg/l
	0,07
	0,07s
	200

	5
	Benzen
	µg/l
	KPH
	KPH
	22

	6
	Xylene
	µg/l
	KPH
	KPH
	1000

	7
	Toluene
	µg/l
	KPH
	KPH
	500


(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận)
Ghi chú: (KPH: Không phát hiện)
Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích cho thấy chất lượng không khí của Cơ sở đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.


[bookmark: _Toc167455076][bookmark: _Toc184391703]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc167455077][bookmark: _Toc184391704]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở
Theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường; điểm d, khoản 1, Điều 31- Nghị định 08/20222/ND-CP Cơ sở không thuộc diện phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Hàng năm Cơ sở đã thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh để theo dõi và giám sát.
[bookmark: _Toc167455078][bookmark: _Toc184391705]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc167455079][bookmark: _Toc184391706]2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
+  Quan trắc nước thải định kỳ 
Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với nước thải.
+ Quan trắc khí thải định kỳ
Căn cứ khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì dự Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với khí thải.
* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải CNTT, CTNH 
[bookmark: bookmark471][bookmark: _Toc96784163][bookmark: _Toc1656783]- Vị trí giám sát: Khu vực lưu chứa chất thải. 
- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 
- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
- Quy định áp dụng: Theo khoản 2, Điều 58 và  khoản 1, Điều 71 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: 
[bookmark: _Toc96784164]+ Thường xuyên thống kê, phân loại, theo dõi, giám sát tổng lượng thải chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở.
[bookmark: _Toc96784165]+ Các số liệu trên phải thường xuyên được cập nhật đánh giá và ghi nhận kết quả để làm Cơ sở báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường cuối năm theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 và gửi báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh để theo dõi, quản lý. 
[bookmark: _Toc167455080][bookmark: _Toc184391707]2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
+ Quan trắc nước thải liên tục, tự động 
Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải.
+ Quan trắc khí thải liên tục, tự động
Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp.
[bookmark: _Toc167455081][bookmark: _Toc184391708][bookmark: _Hlk137116393]2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ Cơ sở
Ngoài việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định nêu trên, Chủ Cơ sở không đề xuất hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục nào khác.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 
Do cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục chất thải theo hằng năm nên không có kinh phí thực hiện quan trắc môi trường. 















[bookmark: _Toc167455082][bookmark: _Toc184391709]Chương VII
[bookmark: _Toc167455083][bookmark: _Toc184391710]KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc167455084][bookmark: _Toc184391711]ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chấp hành tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong 2 năm gần nhất, Cơ sở không thuộc diện thanh kiểm tra về môi trường và không có đoàn thanh, kiểm tra về môi trường đối với Cơ sở. Do đó trong báo cáo không trình bày nội dung này. 


[bookmark: _Toc167455085][bookmark: _Toc184391712]Chương VIII
[bookmark: _Toc167455086][bookmark: _Toc184391713]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc130477795][bookmark: _Toc167455087][bookmark: _Toc184391714]1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận cam kết bảo đảm về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Mỹ Khánh là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
[bookmark: _Toc130477796][bookmark: _Toc167455088][bookmark: _Toc184391715]2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận - cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau:
- Về thu gom và xử lý nước thải 
Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy tràn để giảm thiểu úng ngập; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh.	Xử lý nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Cơ sở đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường. 
Cơ sở cam kết thường xuyên thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại
Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải nguy hại và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Cam kết khắc phục, giảm thiểu sự cố:
+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, sự cố tai nạn lao động, sự cố HTXLNT và các biện pháp giảm thiểu sự cố khác như đã đề ra. 
+ Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại CTRSH, chất thải rắn sản xuất và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
+ Cam kết không khí xung quanh tại cơ sở đạt QCVN 05:2023/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
+ Cam kết tiếng ồn và độ rung đều đạt trong giới hạn của QCVN 26:2010/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383]+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở. Cam kết định kỳ lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo đúng quy định. 
+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. /.
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